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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): Dùng bút chì tô đáp án đúng trong phiếu bài 

làm cho các câu hỏi sau: 

Câu 1. Đâu là biểu hiện của tôn trọng sự thật? 

A. Vu oan cho người khác để bảo vệ mình.  B. Chối bỏ sự thật. 

C. Luôn nói đúng sự thật.    D. Che giấu sự thật. 

Câu 2. Đâu là việc làm thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 

A. Hôm nay các bạn trong lớp tổng vệ sinh lớp học, Thư lại xin nghỉ ốm vì sợ mệt. 

B. Hoàng suốt ngày chơi game trên máy tính. 

C. Hằng luyện thanh đều đặn một giờ mỗi ngày để chuẩn bị cho cuộc thi hát cấp trường sắp tới. 

D. Hạnh quyết tâm làm xong các bài tập Toán trong giờ học Ngữ văn. 

Câu 3. Để trở thành người biết tôn trọng sự thật, học sinh cần làm gì? 

A. Nhận thức đúng, có hành động và thái độ phù hợp với sự thật. 

B. Không học tập theo những người không cùng quan điểm với mình. 

C. Không quan tâm những việc không liên quan đến mình. 

D. Luôn tán thành và làm theo số đông. 

Câu 4. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 

A. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào. 

B. Truyền thống gia đình là những gì đã lạc hậu, cần phải xoá bỏ. 

C. Chỉ những dòng họ nổi tiếng mới có những truyền thống tốt đẹp 

D. Gia đình, dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp cần phát huy 

Câu 5. Câu tục ngữ nào nói về tính tự lập? 

A. Lá lành đùm lá rách.    B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

C. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.  D. Thân tự lập thân. 

Câu 6. Bạn T học lớp 8, bạn chỉ ăn và học, việc nhà thường để cho bố mẹ làm hết, 

quần áo bố mẹ vẫn giặt cho. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Bạn T là người ích kỷ.    B. Bạn T là người ỷ lại. 

C. Bạn T là người tự lập.    D. Bạn T là người có ý thức. 

Câu 7. Để thể hiện tình yêu thương con người đối với người thân trong gia đình, em 

sẽ làm gì? 

A. Sẵn sàng trả thù tất cả những người có mâu thuẫn với gia đình mình. 

B. Làm theo ý thích của mình, không quan tâm đến gia đình. 

C. Kính trọng, vâng lời, chia sẻ việc nhà với ông bà, cha mẹ và cố gắng học tập thật tốt. 

D. Kiếm thật nhiều tiền bằng mọi cách để cho bố mẹ. 

Câu 8. Bố mẹ cho em tiền ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn rủ 

em dùng số tiền đó đề chơi điện tử. Em sẽ làm gì? 

A. Nghe lời bạn, dùng tiền để đi chơi điện tử. 

B. Rủ thêm các bạn khác đi chơi điện tử cùng. 

C. Dùng tiền để mua bánh kẹo chia cho các bạn cùng lớp để lần sau các bạn lại rủ đi cùng. 

D. Từ chối, không làm theo bạn và dùng số tiền đó để ủng hộ, giúp đỡ người có hoàn cảnh 

khó khăn. 

Câu 9. Các hoạt động thể hiện tính tự lập là: 

A. Ở nhà chơi, không giúp cha mẹ làm việc nhà. B. Nhờ bạn chép bài hộ. 

C. Gặp bài khó, mang sách hướng dẫn ra chép. D. Tự giặt quần áo của mình. 
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Câu 10. Bố mẹ V đều là tiến sĩ và đảm đương những chức vụ quan trọng ở cơ quan. 

V cho rằng bổ mẹ mình thành đạt như vậy sau này thừa sức lo cho con cái, mình 

chẳng cần phải học hành làm gì cho vất vả. Suy nghĩ của V thể hiện? 

A. V trân trọng, tự hào truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ. 

B. V không làm điều gì tổn hại đến thanh danh gia đình, dòng họ. 

C. V chưa giữ gìn và và phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ. 

D. V thông minh và nhanh nhẹn. 

Câu 11. Hành vi, việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật? 

A. Thấy Mai xem tài liệu trong giờ kiểm tra, Mạnh giả lơ như không thấy. 

B. Sơn đã sửa điểm trong bài kiểm tra Tiếng Anh để không bị bố mắng. 

C. Hòa chủ động nhận lỗi và xin lỗi khi vô tình đá bóng vào cửa sổ nhà bác Bích. 

D. Thùy rất quý Lan nên đã làm bài tập giúp Lan để bạn ấy được điểm cao. 

Câu 12. Ngày chủ nhật của tuần cuối tháng là ngày mà Y cùng gia đình tham gia 

những việc làm thiện nguyện như: tặng quà cho các cụ già neo đơn; tặng sách vở, 

quần áo cho trẻ em cơ nhỡ... Đây là hoạt động có từ rất lâu của gia đình Y, từ khi Y 

còn chưa ra đời. Việc Y đi cùng gia đình mình thể hiện điều gì? 

A. Y biết hình thành tình yêu thương với người khác, giữ gìn và phát huy truyền thống của 

gia đình. 

B. Y ham chơi, chỉ làm theo sở thích cá nhân 

C. Y coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn. 

D. Y muốn được nổi tiếng, nhận được sự hâm mộ của các bạn cùng tuổi. 

Câu 13. Thấy tên trộm đang móc túi của hành khách trên xe buýt, Hùng đi đến bên 

chú phụ xe thì thầm “Chú ơi, cháu nhìn thấy người áo đen kia đang móc túi ạ”. Đây 

là hành động thể hiện đức tính gì? 

A. Tôn trọng sự thật. B. Tôn trọng người khác. C. Siêng năng, kiên trì. D. Tự chủ. 

Câu 14. Em không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? 

A. Học cách sống tự lập để trưởng thành. B. Chỉ có con nhà nghèo mới cần sống tự lập. 

C. Tính tự lập không tự nhiên mà có.  D. Nên tự lập càng sớm càng tốt. 

Câu 15. Ý kiến nào không đúng về giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia 

đình, dòng họ? 

A. Chỉ những gia đình làm nghề cổ truyền mới cần giữ gìn và phát huy truyền thống của 

gia đình, dòng họ. 

B. Trong thời đại công nghiệp 4.0, con người càng phải giữ gìn và phát huy truyền thống xưa cũ 

C. Không coi thường thanh danh của gia đình, dòng họ. 

D. Cần xoá bỏ các hủ tục lạc hậu của gia đình, dòng họ. 

Câu 16. Đối lập với tự lập là: 

A. Ích kỉ.   B. Tự chủ.   C. Ỷ lại.  D. Tự tin. 

Câu 17. Đạt là một lớp trưởng thẳng thắn. Khi thấy bạn nào trong lớp có khuyết 

điểm, Đạt đều ghi vào sổ tay và báo với cô giáo chủ nhiệm. Một số bạn trong lớp tỏ ra 

không đồng tình với Đạt và đề nghị thay lớp trưởng. Ai là người biết tôn trọng sự 

thật? 

A. Bạn Đạt.           B. Cô giáo chủ nhiệm.          

C. Không ai tôn trọng sự thật. D. Các bạn trong lớp. 

Câu 18. Cách thức để rèn luyện tình siêng năng, kiên trì là? 

A. Cậy nhờ bạn bè, người thân khi gặp hoàn cảnh khó khăn, thử thách. 

B. Đi học đúng giờ và làm việc theo sở thích cá nhân. 

C. Dừng công việc, chuyển hướng mục tiêu khi gặp khó khăn, thách thức. 



D. Học tập chuyên cần, chăm chỉ rèn luyện kĩ năng sống, không ngừng hoàn thiện hành vi, 

thái độ và sự ứng xử trước những khó khăn và thách thức. 

Câu 19. Biểu hiện trái với yêu thương con người là? 

A. Quan tâm, giúp đỡ thông cảm, sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác. 

B. Thầy cô động viên, dìu dắt, dạy bảo các em học sinh. 

C. Các bạn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện. 

D. Nhỏ nhen, ích kỳ thờ ơ trước những khó khăn và đau khổ của người khác, bao che cho 

điều xấu, vô cảm, vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác. 

Câu 20. Hành vi nào dưới đây thể hiện cá nhân không biết nhận thức về bản thân mình? 

A. Chỉ ra điểm mạnh của bản thân.  B. Chỉ ra điểm yếu của bản thân. 

C. Luôn tự ti về bản thân mình.   D. Luôn khắc phục khuyết điểm của mình. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Câu 1. (2 điểm) 

a. Tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống? 

b. Em hãy kể một số hành động thể hiện hành vi tôn trọng sự thật của bản thân và 

rút ra bài học cho riêng mình?   

Câu 2. (3 điểm) Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi: 

Nhà Mai ở gần trường học nhưng hàng ngày ông nội vẫn thường xuyên phải đưa 

đón Mai đi học. Thấy vậy, Liên hỏi Mai: “Sao cậu không tự đi học?”. Mai trả lời: “Nhà 

mình tuy gần trường nhưng mình không muốn tự đi học vì việc đưa đón mình đi học từ lâu 

đã là nhiệm vụ của ông nội mình rồi.” 

Câu hỏi:  

a. Theo em, bạn Mai suy nghĩ như vậy có đúng không? Vì sao? 

b. Nếu là Liên, em sẽ nói gì với bạn Mai? 

 


